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HƯỚNG DẪN NỘI DUNG ÔN TẬP THI TỐT NGHIỆP

CÁC MÔN KHOA HỌC MÁC – LÊNIN, TƯ TƯỜNG HỒ CHÍ MINH

Kính gửi: Phòng Đào tạo Đại học, Trường Đại học Kỹ thuật Y – Dược Đà Nẵng

Thực hiện kế hoạch dạy học năm 2014 - 2015, Bộ môn Khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh xây dựng Đề cương ôn tập thi tốt nghiệp các môn Khoa học Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như sau:

1. Đối tượng:  SV các lớp Cao đẳng chính quy khóa 2012 - 2015 

2. Nội dung: Bao gồm kiến thức có chọn lọc của chương trình các môn học Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam (gồm 9 chủ đề), nội dung cụ thể như sau:
CHỦ ĐỀ 1

CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

I. CHỦ NGHĨA DUY VẬT VÀ CHỦ NGHĨA DUY VẬT BIỆN CHỨNG

1. Vấn đề cơ bản của triết học và sự đối lập giữa chủ nghĩa duy vật với chủ nghĩa duy tâm trong việc giải quyết vấn đề cơ bản của triết học

a. Ph.Ăngghen khái quát vấn đề cơ bản của triết học

b. Nội dung và ý nghĩa của vấn đề cơ bản của triết học

 2. Các hình thức phát triển của chủ nghĩa duy vật trong lịch sử

a. Chủ nghĩa duy vật chất phác

b. Chủ nghĩa duy vật siêu hình

c. Chủ nghĩa duy vật biện chứng

II. QUAN ĐIỂM DUY VẬT BIỆN CHỨNG VỀ VẬT CHẤT, Ý THỨC VÀ MỐI QUAN HỆ GIỮA VẬT CHẤT VÀ Ý THỨC 

1. Vật chất

a. Phạm trù vật chất

b. Phương thức vận động, hình thức tồn tại của vật chất (Các hình thức vận động của vật chất) 
 c. Không gian và thời gian với tư cách là hình thức tồn tại của vật chất

d. Tính thống nhất vật chất của thế giới

2. Ý thức
a. Nguồn gốc của ý thức
 - Nguồn gốc tự nhiên: (Thế giới khách quan; bộ óc người) 

- Nguồn gốc xã hội: (Lao động; Ngôn ngữ).

b. Bản chất và kết cấu của ý thức

Ý thức là một hiện tượng xã hội – tâm lý có kết cấu hết sức phức tạp. Tuỳ 

* Kết cấu của ý thức

- Theo chiều dọc, thì ý thức chính là lát cắt nội tâm của con người, nó bao gồm các yếu tố: tự ý thức, tiềm thức, vô thức.

- Theo chiều ngang: ý thức bao gồm các yếu tố: tri thức, tình cảm, niềm tin, lý trí. Trong đó tri thức là yếu tố cốt lõi

3. Mối quan hệ giữa vật chất và ý thức

a. Vai trò của vật chất đối với ý thức

b. Vai trò của ý thức đối với vật chất

c. Ý nghĩa phương pháp luận

CHỦ ĐỀ 2
PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

I. PHÉP BIỆN CHỨNG VÀ PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. Phép biện chứng và các hình thức cơ bản của phép biện chứng 

a. Phép biện chứng

b. Các hình tức cơ bản của phép biện chứng

2. Phép biện chứng duy vật 

II. CÁC NGUYÊN LÝ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. Nguyên lý về mối liên hệ phổ biến

b. Nội dung của mối liên hệ phổ biến

c. Tính chất của mối liên hệ 

d. Ý nghĩa phương pháp luận 

2. Nguyên lý về sự phát triển

a. Khái niệm “Vận động” và “phát triển” 

b. Nội dung của nguyên lý phát triển

c. Tính chất cơ bản của sự phát triển 

d. Ý nghĩa phương pháp luận 

III. CÁC CẶP PHẠM TRÙ CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT 

1. Cái chung và cái riêng

a. Phạm trù cái chung và cái riêng; cái đơn nhất

b. Tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa cái chung, cái riêng và cái đơn nhất

c. Ý nghĩa phương pháp luận 

2. Bản chất và hiện tượng

a. Phạm trù bản chất, hiện tượng

b. Tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa bản chất và hiện tượng

c. Ý nghĩa phương pháp luận

3. Tất nhiên và ngẫu nhiên

a. Phạm trù tất nhiên và ngẫu nhiên

b. Tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa tất nhiên và ngẫu nhiên

c. Ý nghĩa phương pháp luận 

4. Nguyên nhân và kết quả

a. Phạm trù nguyên nhân và kết quả

b. Tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa nguyên nhân và kết quả

c. Ý nghĩa phương pháp luận

5. Nội dung và hình thức

a. Phạm trù nội dung và hình thức

b. Tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa nội dung và hình thức

c. Ý nghĩa phương pháp luận

6. Khả năng và hiện thực

a. Định nghĩa

b. Tính chất và mối quan hệ biện chứng giữa khả năng và hiện thực

c. Ý nghĩa phương pháp luận

IV. CÁC QUY LUẬT CƠ BẢN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT

1. Quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại

a. Khái niệm chất, lượng

b. Quan hệ biện chứng giữa chất và lượng

c. Ý nghĩa phương pháp luận 

2. Quy luật thống nhất và đấu tranh giữa các mặt đối lập

a. Khái niệm mâu thuẫn và các tính chất chung của mâu thuẫn

b. Quá trình vận động của mâu thuẫn

c. Ý nghĩa phương pháp luận 

3. Quy luật phủ định của phủ định

a. Khái niệm phủ định và phủ định biện chứng 

b. Phủ định của phủ định – hình thức “xoáy ốc” của sự phát triển

c. Ý nghĩa phương pháp luận

V. LÝ LUẬN NHẬN THỨC DUY VẬT BIỆN CHỨNG

1. Thực tiễn, nhận thức và vai trò của thực tiễn với nhận thức 

a. Thực tiễn và các hình thức cơ bản của thực tiễn

b. Nhận thức và các trình độ nhận thức

c. Vai trò của thực tiễn với nhận thức 

2. Chân lý và vai trò của chân lý với thực tiễn

a. Khái niệm chân lý

b. Các tính chất của chân lý: tính khách quan, tính tương đối, tính tuyệt đối và tính cụ thể.

c. Vai trò của chân lý đối với thực tiễn

CHỦ ĐỀ 3

CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ

I. VAI TRÒ CỦA SẢN XUẤT VẬT CHẤT VÀ QUY LUẬT QUAN HỆ SẢN XUẤT PHÙ HỢP VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT

1. Sản xuất vật chất và vai trò của sản xuất vật chất 

 a. Khái niệm sản xuất vật chất và phương thức sản xuất

 b. Vai trò của sản xuất vật chất và phương thức sản xuất đối với sự tồn tại và phát triển của xã hội

2. Quy luật quan hệ sản xuất phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất

a. Khái niệm lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

* Lực lượng sản xuất và các yếu tố cơ bản cấu thành lực lượng sản xuất

* Quan hệ sản xuất và ba mặt của quan hệ sản xuất

b. Mối quan hệ biện chứng giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

* Tính thống nhất giữa lực lượng sản xuất và quan hệ sản xuất

* Trình độ và tính chất của lực lượng sản xuất

* Vai trò quyết định của lực lượng sản xuất đối với quan hệ sản xuất


* Sự tác động trở lại của quan hệ sản xuất đối với trình độ phát triển và tính chất của lực lượng sản xuất

* Ý nghĩa phương pháp luận

II. BIỆN CHỨNG CỦA CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ KIẾN TRÚC THƯỢNG TẦNG 

1. Khái niệm cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng

a. Khái niệm cơ sở hạ tầng 

b. Khái niệm kiến trúc thượng tầng

2. Mối quan hệ biện chứng giữa cơ sở hạ tầng và kiến trúc thượng tầng của xã hội

a. Cơ sở hạ tầng quyết định kiến trúc thượng tầng

b. Vai trò tác động trở lại của kiến trúc thượng tầng đối với cơ sở hạ tầng

III. TỒN TẠI XÃ HỘI QUYẾT ĐỊNH Ý THỨC XÃ HỘI VÀ TÍNH ĐỘC LẬP TƯƠNG ĐỐI CỦA Ý THỨC XÃ HỘI

1. Tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội

a. Khái niệm tồn tại xã hội và ý thức xã hội

b. Vai trò quyết định của tồn tại xã hội đối với ý thức xã hội

2. Tính độc lập tương đối của ý thức xã hội

a. Ý thức xã hội thường lạc hậu hơn so với tồn tại xã hội

b. Ý thức xã hội có thể vượt trước tồn tại xã hội.

c. Ý thức xã hội có tính kế thừa trong sự phát triển của mình

d. Sự tác động qua lại giữa các hình thái ý thức xã hội

e. Sự tác động trở lại của ý thức xã hội đối với tồn tại xã hội

3. Ý nghĩa phương pháp luận

IV. HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI VÀ QUÁ TRÌNH LỊCH SỬ-TỰ NHIÊN CỦA SỰ PHÁT TRIỂN CÁC HÌNH THÁI KINH TẾ-XÃ HỘI

1. Khái niệm, kết cấu hình thái kinh tế-xã hội

a. Khái niệm hình thái kinh tế-xã hội

b. Kết cấu của hình thái kinh tế-xã hội

V. VAI TRÒ CỦA ĐẤU TRANH GIAI CẤP VÀ CÁCH MẠNG XÃ HỘI ĐỐI VỚI SỰ VẬN ĐỘNG, PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI CÓ ĐỐI KHÁNG GIAI CẤP

1. Giai cấp và vai trò của đấu tranh giai cấp đối với sự phát triển của xã hội có đối kháng giai cấp

a. Khái niệm giai cấp, tầng lớp xã hội 

b. Nguồn gốc giai cấp

VI. QUAN ĐIỂM CỦA CHỦ NGHĨA DUY VẬT LỊCH SỬ VỀ CON NGƯỜI VÀ VAI TRÒ SÁNG TẠO LỊCH SỬ CỦA QUẦN CHÚNG NHÂN DÂN

1. Con người và bản chất của con người

a. Quan niệm về con người trong Triết học Phương đông

b. Quan niệm về con người trong triết học phương Tây trước C.Mác.

c. Quan niệm của triết học Mác-Lênin về bản chất con người.

CHỦ ĐỀ 4

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ

 I. ĐIỀU KIỆN RA ĐỜI, ĐẶC TR​ƯNG VÀ ​ƯU THẾ CỦA SẢN XUẤT HÀNG HOÁ

1. Điều kiện ra đời của sản xuất hàng hoá

a. Phân công lao động xã hội

b.  Chế độ tư hữu về tư liệu sản xuất hay tính chất tư nhân của quá trình lao động

2. Đặc tr​ưng và ​ưu thế của sản xuất hàng hoá

a. Đặc tr​ưng của sản xuất hàng hoá

b. Ưu thế của sản xuất hàng hoá

c. Hạn chế của sản xuất hàng hoá.
II. HÀNG HOÁ 

1. Hàng hoá và hai thuộc tính của hàng hoá

a. Khái niệm hàng hoá

b. Hai thuộc tính của hàng hoá

c. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính của hàng hóa 

2.Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hoá

a. Lao động cụ thể

b. Lao động trừu t​ượng

3. Lư​ợng giá trị hàng hoá và các nhân tố ảnh hư​ởng đến lư​ợng giá trị hàng hoá 

a. Th​ước đo l​ượng giá trị hàng hoá

b. Các nhân tố ảnh hư​ởng đến l​ượng giá trị hàng hoá

c. Các yếu tố cấu thành lượng giá trị hàng hoá 
Giá trị hàng hoá = giá trị cũ tái hiện + giá trị mới. Ký hiệu: W = c+ v+ m.
 III. TIỀN TỆ

1. Lịch sử phát triển của hình thái giá trị và bản chất của tiền tệ

b. Bản chất của tiền tệ

2. Chức năng của tiền tệ 

a. Th​ước đo giá trị

b. Phư​ơng tiện lư​u thông

c. Ph​ương tiện thanh toán

d. Ph​ương tiện cất trữ

e.Tiền tệ thế giới

IV. QUY LUẬT GIÁ TRỊ 

1. Nội dung của quy luật giá trị

2. Tác động của quy luật giá trị

a. Điều tiết sản xuất và lư​u thông hàng hoá

b. Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hoá sản xuất nhằm tăng năng suất lao động.

c. Thực hiện sự lựa chọn tự nhiên và phân hóa ngư​ời lao động thành kẻ giàu ng​ười nghèo.

CHỦ ĐỀ 5

HỌC THUYẾT GIÁ TRỊ THẶNG D​Ư

I. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA TIỀN TỆ THÀNH TƯ​ BẢN

1. Công thức chung của t​ư bản

2. Mâu thuẫn của công thức chung của t​ư bản

3. Hàng hóa sức lao động và tiền công trong chủ nghĩa tư bản

a. Hàng hóa sức lao động

b.Tiền công trong chủ nghĩa t​ư bản

II. SỰ SẢN XUẤT RA GIÁ TRỊ THẶNG D​Ư

1. Sự thống nhất giữa quá trình sản xuất ra giá trị sử dụng và quá trình sản xuất ra giá trị thặng dư​

2. Khái niệm t​ư bản, tư bản bất biến và tư bản khả biến

a. Khái niệm t​ư bản

b. Tư​ bản bất biến và t​ư bản khả biến

3. Tuần hoàn và chu chuyển của t​ư bản. T​ư bản cố định và t​ư bản l​ưu động

 a. Tuần hoàn của tư​ bản

b. Chu chuyển của t​ư bản

c. Tư​ bản cố định và tư​ bản l​ưu động

3. Tỷ suất giá trị thặng d​ư và khối l​ượng giá trị thặng d​ư

 a. Tỷ suất giá trị thặng dư​

 b. Khối l​ượng giá trị thặng d​ư

4. Hai phư​ơng pháp sản xuất ra giá trị thặng dư​ và giá trị thặng d​ư siêu ngạch

 a. Sản xuất ra giá trị thặng d​ư tuyệt đối

 b. Sản xuất ra giá trị thặng d​ư t​ương đối

 c. Giá trị thặng dư​ siêu ngạch

5. Sản xuất ra giá trị thặng dư​ – quy luật kinh tế tuyệt đối của chủ nghĩa t​ư bản

III. SỰ CHUYỂN HÓA CỦA GIÁ TRỊ THẶNG DƯ​ THÀNH TƯ​ BẢN – TÍCH LŨY TƯ​ BẢN

1. Thực chất và động cơ của tích lũy tư​ bản

2. Tích tụ và tập trung t​ư bản

a. Tích tụ tư bản

b. Tập trung tư bản

CHỦ ĐỀ6 

 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 

A. CƠ SỞ, QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. CƠ SỞ HÌNH THÀNH TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Cơ sở khách quan

b. Những tiền đề tư tưởng, lý luận


- Giá trị truyền thống dân tộc


- Tinh hoa văn hoá nhân loại


- Chủ nghĩa Mác – Lênin

II. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

1. Thời kỳ trước năm 1911: Hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước

2. Thời kỳ từ năm 1911 – 1920: Tìm thấy con đường cứu nước, giải phóng dân tộc
3. Thời kỳ từ năm 1921 – 1930: Hình thành cơ bản tư tưởng về cách mạng Việt Nam

5. Thời kỳ từ năm 1945 – 1969: Tư tưởng Hồ Chí Minh tiếp tục phát triển, hoàn thiện
CHỦ ĐỀ 7

MỘT SỐ  NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

I. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
1. Quan niệm của Hồ Chí Minh về vai trò, bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam
1.1. Về sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

1.2. Vai trò của Đảng cộng sản Việt Nam

1.3. Bản chất của Đảng cộng sản Việt Nam

II. TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ ĐẠO ĐỨC.
1. Nội dung cơ bản của tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức.

1.1. Quan điểm về vai trò và sức mạnh của đạo đức.

1.2. Quan điểm về những chuẩn mực đạo đức cách mạng.

* Những lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cán bộ y tế

CHỦ ĐỀ 8

SỰ RA ĐỜI CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

VÀ CƯƠNG LĨNH ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

a. Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó

b. Ảnh hưởng của chủ nghĩa Mác – Lênin 

2. Hoàn cảnh trong nước

a. Xã hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp

b.Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX đầu thế kỷ XX

c. Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

II. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG

1. Hội nghị thành lập Đảng

2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

3. Ý nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

CHỦ ĐỀ 9

ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG 
XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

I. QUÁ TRÌNH ĐỔI MỚI VỀ NHẬN THỨC KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

1. Cơ chế quản lý kinh tế thời kỳ trước đổi mới

a. Cơ chế kế hoạch hoá tập trung quan liêu, bao cấp

b.Nhu cầu đổi mới cơ chế quản lý kinh tế

2. Sự hình thành tư duy của Đảng về kinh tế thị trường thời kỳ đổi mới

a. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội VI đến Đại hội VIII

b. Tư duy của Đảng về kinh tế thị trường từ Đại hội XIX đến Đại hội X

II. TIẾP TỤC HOÀN THIỆN THỂ CHẾ KINH TẾ THỊ TRƯỜNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Ở NƯỚC TA

1. Mục tiêu và quan điểm cơ bản

a. Thể chế kinh tế và thể chế kinh tế thị trường

b. Mục tiêu hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

c. Quan điểm về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

2. Một số chủ trương tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

a. Thống nhất nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

b. Hoàn thiện thể chế về sở hữu và các thành phần kinh tế, loại hình doanh nghiệp và các tổ chức sản xuất kinh doanh

c. Hoàn thiện thể chế đảm bảo đồng bộ các yếu tố thị trường và phát triển đồng bộ các loại thị trường

d. Hoàn thiện thể chế gắn tăng cường kinh tế với tiến bộ, công bằng xã hội trong từng bước, từng chính sách phát triển và bảo vệ môi trường

e. Hoàn thiện thể chế về vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước và sự tham gia của các tổ chức quần chúng vào quá trình phát triển kinh tế xã hội

3. Kết quả, ý nghĩa, hạn chế và nguyên nhân

a. Kết quả và ý nghĩa

b. Hạn chế và nguyên nhân
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